UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS SÀI ĐỒNG

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I
Môn: Vật lý 6 – Năm học: 2020 – 2021
I. Lý thuyết:

1. Thế nào là GHĐ, ĐCNN của thước? Kể tên đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước ta?

2. Có những cách nào để đo thể tích của vật rắn bất kì không thấm nước? Mô tả cụ thể các bước đo thể tích của một hòn đá bằng những cách đó? Kể tên đơn vị đo thể tích thường dùng.

3. Khối lượng của một vật cho biết điều gì? Đơn vị và dụng cụ đo khối lượng?

4. Lực là gì? Lực tác dụng lên một vật có thể gây ra những kết quả gì? Đơn vị và dụng cụ đo lực? Thế nào là hai lực cân bằng? 

5. Trọng lực là gì? Phương và chiều của trọng lực? Viết công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật?

6. Thế nào là vật có tính chất đàn hồi? Lực đàn hồi phụ thuộc như thế nào vào độ biến dạng?
7. Khối lượng riêng của một chất là gì? Nói khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3 có nghĩa là gì? Viết công thức tính khối lượng riêng?

8. Trọng lượng riêng của một chất là gì? Viết công thức tính trọng lượng riêng? Viết công thức liên hệ giữa khối lượng riêng và trọng lượng riêng?

II. Bài tập:

1. Bài tập giải thích hiện tượng.
1/ Một quả bóng đặt trên mặt đất. Hỏi quả bóng chịu tác dụng của những lực nào? Các lực đó có đặc điểm gì?

2/ Treo thẳng đứng một lò xo, đầu dưới gắn một quả cân 100g thì lò xo dài thêm 11cm.
a. Lò xo là vật có tính chất gì?

b. Nếu bỏ quả nặng ra thì có hiện tượng gì? 
c. Nếu thay bằng quả cân 200g thì lò xo có độ dài 11,5cm. Hỏi nếu treo quả cân 500g thì lò xo dài thêm bao nhiêu?
2. Vận dụng các công thức tính khối lượng riêng – trọng lượng riêng:

1/ Hãy tính thể tích của một thanh sắt nặng 15,6 kg biết khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3.
2/ Một khối nước có thể tích 20 dm3.

a. Tính khối lượng của khối nước đó?
b. Tính trọng lượng của khối nước đó?
Biết khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3.
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